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CƠ QUAN CẤP PHÉP DỊCH VỤ CHĂM SÓC TRONG CỘNG ĐỒNG 
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CHĂM SÓC TRẺ EM 

 
HƯỚNG DẪN KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ THIÊN TAI DÀNH CHO  

CÁC TRUNG TÂM VÀ TƯ GIA GIỮ TRẺ 
 
 

Hướng Dẫn Kế Hoạch Ứng Phó Thiên Tai này có thể dùng làm công cụ hỗ trợ cho việc 
vạch ra kế hoạch đối với các Tư Gia Giữ Trẻ và Trung Tâm Giữ Trẻ. Các quy định Mục 
22 (Phần 102417 (g) (9) dành cho Tư Gia Giữ Trẻ và Phần 101174 (a) dành cho Trung 
Tâm Giữ Trẻ) bắt buộc mỗi cơ sở soạn thảo và thực hiện kế hoạch để ứng phó với 
thiên tai hay trường hợp có nhiều người thương vong. Thay vì bao quát tất cả, bản 
hướng dẫn này cung cấp thông tin căn bản về việc chuẩn bị và lập kế hoạch ứng phó 
với trường hợp khẩn cấp để quý vị có thể căn cứ vào đó để lập kế hoạch riêng phù hợp 
với kích cỡ, số người và nhu cầu của cơ sở của mình. Tất cả các cơ sở đều phải có 
một bản kế hoạch ứng phó thiên tai trong kế hoạch kinh doanh của họ. Người dân 
California không lạ gì với các trường hợp khẩn cấp và thiên tai. Trong những năm gần 
đây, các chương trình chăm sóc trẻ em đã bị thiệt hại nhiều vì thiên tai, buộc phải tạm 
đóng cửa và di tản dân số dễ tổn thương nhất là trẻ em. Các cơ sở tuân thủ các bước 
chuẩn bị và kế hoạch sẽ bảo vệ được sinh mạng và tài sản tốt hơn để có khả năng trở 
lại hoạt động bình thường trong khoảng thời gian ngắn hơn. 
 
Nơi mà cơ sở của quý vị tọa lạc, và các đe dọa cụ thể của thiên tai trong cộng đồng mà 
quý vị đang hoạt động, là cực kỳ quan trọng trong việc vạch ra kế hoạch chuẩn bị và 
ứng phó với thiên tai. Các cơ quan điều hợp ứng phó khẩn cấp của thành phố địa 
phương như là phòng cứu hỏa, cảnh sát, và các cơ quan quản lý công trình công cộng 
có thể giúp đỡ quý vị trong việc tiên đoán các nguy cơ thiên tai có thể xảy ra và xác 
định các mối nguy hiểm gần cơ sở của quý vị nhất. Hơn nữa, nhận thấy được sự đe 
dọa đặc biệt nghiêm trọng đang rình rập California, Nghị Viện Tiểu Bang đã đưa ra Bộ 
Luật về Sức Khỏe và Sự An Toàn, Phần 1596.867 yêu cầu quý vị phải có Danh Sách 
Thực Hiện Phòng Bị Động Đất (LIC 9148) trong phần phụ lục của bản kế hoạch ứng 
phó thiên tai. Danh Sách Thực Hiện này không được duyệt xét bởi phòng cấp phép và 
cũng không phải là yêu cầu để được cấp phép, nhưng là một công cụ hữu ích cho việc 
lập kế hoạch chuẩn bị khi có động đất xảy ra. 
 
   

Giảm Nhẹ Mối Đe Dọa Thiên Tai và Trường Hợp Khẩn Cấp Có Thể Xảy Ra 
 

Hãy dành thời giờ để kiểm tra lại cơ sở của quý vị cả trong lẫn ngoài, và khu vực xung 
quanh để xem có nguy cơ hoặc thiên tai tiềm ẩn nào hay không. Các nguy cơ lớn nhất 
khi có động đất xảy ra bao gồm: các vật rơi từ trên cao, bàn ghế và thiết bị không được 
đặt cố định, kính vỡ hoặc bay lung tung, dây điện hoặc ống dẫn ga bị hỏng hoặc đứt, 
và ngập nước do ống nước vỡ. Nguy cơ hỏa hoạn tăng thêm khi vật liệu cháy nổ 
không được cất chứa một cách an toàn và có cây và bụi rậm ở gần hoặc đụng vào tòa 
nhà. Thiệt hại có thể xảy ra do ngập nước là rất lớn cho các cơ sở có hệ thống thoát 
nước không được tốt, bị nghẹt hay tắt cống thoát và máng xối, hoặc nằm ở địa thế 
trũng hoặc vùng dễ ngập nước. Việc kiểm tra này cũng có thể giúp quý vị phát hiện các 
trường hợp vi phạm giấy phép còn tồn đọng và giúp quý vị tránh bị phạt sau này. 
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1. Duy trì một bản kế hoạch sơ tán mới cập nhật và dễ hiểu, trong đó có vạch sẵn ít 
nhất hai hướng thoát không bị chắn lối đi.  

 
2. Bảo đảm sao cho không dễ lọt vào tay trẻ em các vật như diêm, bật lửa, và chất 

lỏng dễ cháy. 
 
3. Thường xuyên làm sạch và kiểm tra các hệ thống sưởi ấm, làm mát, ga và điện, và 

xác minh rằng chúng đang hoạt động tốt. 
 

4. Ngoài việc thường xuyên bảo trì và kiểm tra các máy phát hiện khói, chúng tôi đề 
nghị nên đặt thêm ít nhất một máy phát hiện khí carbon monoxide nữa. 

       
5. Bảo trì các bình chữa cháy ở bếp và những nơi khác, và kiểm tra cho chắc rằng 

chúng được lắp đặt đúng cách, đang đầy bột, và dễ lấy trong trường hợp hỏa hoạn. 
          

6. Huấn luyện nhân viên và các thành viên trong gia đình để sử dụng đúng cách bình 
chữa cháy.  

 
7. Thay các phích cắm và dây điện bằng các nguồn tiếp điện an toàn như ổ cắm cố 

định hoặc thanh ổ cắm có bộ ngắt tự động. 
 
8. Kiên cố hóa thật chắc chắn bình nước nóng, tủ lạnh, và các tủ bàn ghế cao và 

nặng.  
 
9. Kiểm tra cho chắc rằng tất cả các thiết bị dùng ga được kết nối bởi các đầu nối chắc 

chắn và dẻo. 
 
10. Tháo gỡ hoặc đính chặt các vật nặng để trên kệ hoặc mặt bàn cao. 
           
11. Gắn móc an toàn hoặc khóa các tủ đựng để giữ kỹ các đồ vật bên trong.   
 
12. Bắt chặt các bể nuôi cá, vật treo tường, tranh ảnh, và các vật trang trí đang tiềm ẩn 

nguy cơ và đặt tránh xa các khu vực ngồi/ngủ nghỉ/giải trí. 
 
13. Kiểm tra xem có chướng ngại vật nào cản lối thoát khỏi cơ sở, như là song sắt chắn 

cửa sổ chẳng hạn.  
 

14. Dời khu chơi và sinh hoạt của trẻ em tránh xa cửa sổ, hoặc bảo vệ cửa sổ bởi 
mành che hoặc dán lớp ny-lông vào mặt kính. 

 
CHUẨN BỊ NƯỚC DÙNG  

 
1. Cung cấp nước uống cho nhân viên và trẻ em đủ dùng trong ít nhất 72 tiếng (mỗi 

ngày, 1/2 gallon cho mỗi trẻ em và 1 gallon cho mỗi người lớn). Chuẩn bị thêm 
nước cho việc vệ sinh. 

 
2. Tìm nguồn nước trong những khu vực dễ tiếp cận phòng trường hợp gặp thiên tai 

hoặc sự cố khẩn cấp. 
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3. Dùng máy lọc nước hoặc thuốc tiệt trùng bán trên thị trường, đề ngày nước dự 
phòng, và mỗi năm thay nước một lần nhằm giữ cho nước được mới. Nước có thể 
được làm sạch trước khi cất giữ bằng cách nhỏ vào 8 giọt thuốc tẩy clo không mùi 
cho mỗi gallon nước.  

 
 Thức Ăn 

 
1. Dự trù và đề ngày các loại thức ăn không cần chứa trong tủ lạnh và có thể giữ được 

lâu, đủ dùng lúc khẩn cấp trong 72 tiếng. Chọn các loại thức ăn phù hợp với trẻ em 
đủ các lứa tuổi và dễ ăn đối với chúng. 

 
2. Cất giữ thức ăn dự phòng lúc khẩn cấp ở nơi an toàn, đảm bảo và dễ tiếp cận trong 

hầu hết các trường hợp thiên tai. 
 
3. Đề ngày tất cả thực phẩm dự phòng lúc khẩn cấp và lập kế hoạch sử dụng và thay 

thế một cách thường xuyên. 
 
4. Dự trù các dụng cụ ăn uống sử dụng một lần và đồ mở nắp hộp không dùng điện. 
 
5. Nếu quý vị đang chăm sóc cho các em bị tiểu đường, dị ứng các loại, hoặc có nhu 

cầu hay điều kiện sức khỏe đặc biệt, hãy giữ hồ sơ ghi chép về các trẻ này và dự 
trữ thuốc hoặc tiếp liệu y tế khác cho chúng phòng trường hợp khẩn cấp.  
            

Dự Trữ Phòng Khi Gặp Trường Hợp Khẩn Cấp 
                                                                          

1. Dự trữ đồ dùng đủ cho ít nhất là ba ngày trong sáu lãnh vực căn bản (nước, thức 
ăn, sơ cứu, quần áo chăn mền, dụng cụ và tiếp liệu phòng khi khẩn cấp, và các đồ 
vật đặc biệt khác). Đừng quên dự trữ sữa và thực phẩm đặc biệt dành cho trẻ sơ 
sinh, kể cả tã và các đồ dùng giữ vệ sinh khác.  
 

2. Huy động sự hỗ trợ từ bậc cha mẹ và từ các nguồn trợ giúp trong cộng đồng để bảo 
đảm rằng các đồ dùng dự trữ cho trường hợp khẩn cấp và khu vực chăm sóc trẻ 
em được bảo vệ tốt. 
   

3. Bảo đảm được rằng quý vị có đủ tiếp liệu sơ cứu lớn và nhỏ, và các bộ đồ sơ cứu 
mang đi được để có thể mang theo ra ngoài trong trường hợp cần sơ tán cấp bách.  

 
4. Dự trữ sẵn máy bộ đàm và pin phụ. 
 
5. Dự trữ sẵn pin cho máy phát hiện khói và khí carbon monoxide và nhiều đèn pin để 

mỗi phòng có sẵn một cái. 
 
6. Dự trữ đủ đồ dùng vệ sinh cá nhân, kể cả giấy vệ sinh và giấy lau tay. Hướng dẫn 

mỗi nhân viên dự trữ sẵn một bộ vật dụng cần thiết cho cá nhân tại cơ sở của quý 
vị. 

 
7. Dự trữ thêm vật dụng trải nằm và chăn đắp đủ ấm và dễ chịu để dùng ngoài trời 

hoặc trong nhà khi các tiện nghi bị ngắt. 
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8. Nghĩ đến việc sắp xếp trước để có được nhà vệ sinh dã chiến, bạt/mái che, và 
dựng lều tạm trong trường hợp quý vị cần chỗ chứa mọi người ngoài trời. 

 
9. Những chương trình giữ trẻ quy mô lớn sẽ cần thiết bị và tiếp liệu cho việc tìm kiếm 

và cứu hộ, như là xẻng, xà beng, mũ cứng, băng ca, và đèn pin. 
    

10. Dự trữ một lượng tối thiểu bao đựng cát và bạt nylông để ngăn chặn hoặc giảm nhẹ 
thiệt hại do ngập nước.    

 
Vận Chuyển 

 
1. Dự trữ thêm một số bộ đồ sơ cứu trong xe của cơ sở.      

 
2. Thu thập và cập nhật thường xuyên số điện thoại khẩn cấp và thông tin nhận diện 

của trẻ em, kể cả giấy ưng thuận cho việc chữa trị và vận chuyển khi cần cấp cứu. 
 
3. Duy trì ít nhất ¼ bình xăng trong tất cả các chiếc xe của cơ sở.  
 
4. Vạch ra một kế hoạch vận động thêm các phương tiện vận chuyển bằng cách sử 

dụng tình nguyện viên, nhân viên tăng cường, hoặc xe cộ của các cơ sở lân cận. 
 
5. Đảm bảo rằng phương tiện vận chuyển luôn trong tình trạng hoạt động tốt. 

 
Lập Quy Trình Và Tập Huấn Cho Trường Hợp Gặp Thiên Tai 

 
1. Lên lịch tập huấn thường xuyên ít nhất sáu tháng một lần, phòng khi có hỏa hoạn, 

động đất, lệnh trú ẩn tại chỗ (khóa cửa cơ sở), dọn đến chỗ mới và sơ tán. Ghi 
chép lại tất cả các buổi tập huấn như thế và lưu hồ sơ ít nhất một năm. (Phần 
102417 (g) (9) đối với Tư Gia Giữ Trẻ và Phần 101174 (d) đối với Trung Tâm Giữ 
Trẻ). 

 
2. Đảm bảo rằng nhân viên và trẻ em nhận biết được các bảng hiệu và tín hiệu báo 

cho nhiều loại thiên tai khác nhau, và hiểu rõ phải làm gì khi thấy chúng. 
 
3. Thực hiện tập huấn cho các loại thiên tai khác nhau, vài lần khác nhau trong năm. 
 
4. Vạch kế hoạch di dời đến hơn một chỗ khác, nếu cần thiết. Nhận được sự đồng 

thuận bằng văn bản để sử dụng những chỗ di dời đó, và đảm bảo được các bậc 
cha mẹ và nhân viên biết đường đến những chỗ đó.     

 
5. Lập ra quy trình để thông báo người thân chịu trách nhiệm các trẻ em đang được 

quý vị chăm sóc biết về kế hoạch ứng phó của quý vị. Các bậc cha mẹ có thể là 
nguồn quý báu cho việc hỗ trợ vạch ra kế hoạch và đảm bảo dự trữ tiếp liệu. 

 
6. Tại các cơ sở giữ trẻ lớn hơn, thiết lập hơn một cách truyền đạt nhanh thông tin đến 

tất cả nhân viên ở tất cả các khu vực trong cơ sở rằng họ cần trú ẩn tại nơi (khóa 
cửa lại), hoặc sơ tán ngay tức khắc nếu thấy an toàn. Nên nhớ, các hệ thống thông 
tin chạy bằng điện có thể ngưng hoạt động trong trường hợp khẩn cấp. 

  
7. Thiết lập các đầu mối liên lạc ngoài tiểu bang và ngoài khu vực để truyền nhắn 
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thông tin về tình trạng của cơ sở trong trường hợp đường dây nội hạt bị quá tải, và 
phải đảm bảo được rằng cha mẹ và người giám hộ nhận được các số điện thoại 
này. Chú ý: Trong lúc gặp thiên tai, những người có điện thoại di động có thể dùng 
tin nhắn văn bản (text messaging) thay vì gọi điện để dễ truyền thông tin hơn với 
người liên lạc.    

  
8. Đối với các cơ sở giữ trẻ lớn hơn, nghĩ đến việc mời hội đồng giám sát, người hàng 

xóm, chính quyền địa phương, các cơ sở kinh doanh, và tình nguyện viên tham gia 
vào việc vạch ra kế hoạch của quý vị.   

 
9. Giúp đỡ và cung cấp thông tin để đảm bảo rằng các nhân viên cũng chuẩn bị ứng 

phó thiên tai ở nhà riêng bằng cách lập kế hoạch cho gia đình và dự trữ tiếp liệu ở 
nhà.    

 
Phục Hồi Sau Khi Bị Thiên Tai 

 
Phục hồi sau khi bị thiên tai có nghĩa là nỗ lực làm cho cơ sở, nhân viên, và trẻ em trở 
lại bình thường càng sớm càng tốt. Cơ sở vật chất có thể bị thiệt hại to lớn nhìn thấy 
được và cần được sửa chữa hàng loạt. Tùy theo mức độ thiệt hại, trở lại hoạt động 
bình thường có thể là một tiến trình lâu dài. Phải làm quen với thủ tục đánh giá thiệt hại 
của nhà chức trách địa phương của quý vị. Nếu cơ sở của quý vị bị thiệt hại về cấu 
trúc, người ra vào có thể bị giới hạn hoặc nghiêm cấm và như thế sẽ làm ảnh hưởng 
đến những việc dọn dẹp và sửa chữa khởi đầu mà quý vị và nhân viên có thể làm 
được. Nhớ đảm bảo rằng cơ sở của quý vị đã được kiểm tra và quý vị được phép trở 
lại. Sự căng thẳng vì khủng hoảng tồn đọng bởi thiên tai có thể ảnh hưởng trầm trọng 
đến tình trạng sức khỏe tâm lý và thể chất của trẻ em và người lớn. Các cơ sở có sự 
chuẩn bị ứng phó với thiên tai thì phục hồi nhanh hơn. Mất khách hàng và có thể bị mất 
thu nhập là những lý do cộng thêm thúc đẩy các cơ sở phải làm mọi cách để trở lại 
bình thường càng sớm càng tốt. Bất chấp những nỗ lực trong khả năng của quý vị 
nhằm giúp đỡ và trấn an trẻ em cũng như người lớn đến đâu, họ vẫn có thể bị các hội 
chứng và phản ứng như sau đây cho thấy cần phải nhờ đến các dịch vụ tư vấn và can 
thiệp chuyên nghiệp: 
 
Trẻ em—Thu mình, trầm cảm, không tự lực được, sợ sệt vu vơ, mất khả năng nói 
chuyện, ngủ hay giật mình, mất khả năng đi vệ sinh, đeo dính người lớn vì lo âu, cáu 
kỉnh khác thường hoặc hành động ngang ngược. 
 
Người lớn—Thu mình hoặc trầm cảm, cảm giác thiếu tự tin hoặc bất lực, khó tập trung, 
hành vi không thích hợp ở chỗ có người, ứng đáp không nhanh nhẹn, lạm dụng dược 
chất/rượu bia, có triệu chứng ảo tưởng hoặc thực trong người (nhức đầu, vấn đề 
đường ruột/tiểu tiện, đau ngực, chuột rút, ngủ giật mình, thay đổi thói quen về ăn 
uống). 
 
Nhân viên của cơ sở có thể giúp đỡ hồi phục tâm lý bằng cách cho trẻ em và người lớn 
biết thông tin chính xác về thiên tai, chuẩn bị cho các sự cố tiếp theo (như là dư chấn 
động đất), tạo cơ hội để nói chuyện và chia sẻ cảm xúc với người khác tại cơ sở, tạo ra 
chế độ sinh hoạt có nhiều lựa chọn, và tạo điều kiện kết nối liên lạc với người thân 
hoặc thành viên gia đình không có mặt tại cơ sở. 
 
Các hoạt động sau đây sẽ giúp cơ sở sớm trở lại hoạt động bình thường: 
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1. Ngay sau khi gặp thiên tai, quý vị hoặc nhân viên nên kiểm tra cơ sở từ trong ra 

ngoài.   
 
2. Một kỹ sư xây dựng, kiến trúc sư hoặc thanh tra công trình có thể giúp được trong 

việc kiểm tra kỹ lưỡng sự an toàn của tòa nhà quý vị. 
 
3. Nếu trì hoãn việc sửa chữa và xây dựng thì quý vị có thể mất mối làm ăn với các 

bậc cha mẹ. 
 
4. Xác định ảnh hưởng có thể xảy ra nếu bị gián đoạn nguồn thu nhập và cân nhắc 

việc thiết lập ra một quỹ dự phòng. 
 
5. Xem xét việc mua bảo hiểm động đất và ngập nước để bảo vệ cơ sở và tài sản của 

quý vị. 
 
6. Giữ hồ sơ chính xác về số lượng và chất lượng hiện tại của bàn ghế, thiết bị và các 

vật dụng có giá trị cao khác.  
 
7. Lập hệ thống ghi chép thường xuyên và chính xác các chi phí có liên quan đến 

thiên tai, gồm cả nhân viên và tiếp liệu. 
 

8. Đặt ra các tiêu chuẩn hợp lý về hành vi và công việc của nhân viên và trẻ em lúc 
xảy ra thiên tai, khi khả năng đối phó xuống thấp và mức độ bức xúc dâng cao. 

 
9. Nếu thiên tai lớn được công bố, quý vị có thể cần phải liên lạc với Cơ Quan Quản 

Lý Khẩn Cấp Liên Bang (Federal Emergency Management Agency hay viết tắt là 
FEMA), Cơ Quan Quản Trị Doanh Nghiệp Nhỏ Liên Bang (Small Business 
Administration hay SBA), và các văn phòng ứng phó khẩn cấp địa phương để tìm 
hiểu về việc nộp đơn đến các chương trình cứu trợ thiên tai. 

 
10. Xác định xem những trẻ em hoặc nhân viên nào sẽ cần được nhân viên khác giúp 

đỡ thêm trong việc di dời khỏi cơ sở trong lúc tập huấn hoặc trường hợp khẩn cấp 
thực sự.  

 
11. Liên lạc với sở cứu hỏa địa phương của quý vị, Văn Phòng Ứng Phó Khẩn Cấp của 

thành phố hoặc quận hạt, hoặc Chi Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ tại địa phương về 
việc huấn luyện tại cơ sở của quý vị. 

 
Liên Lạc Với Cơ Quan Cấp Phép 

 
Các quy định Mục 22 đối với hầu hết các loại hình cơ sở bắt buộc phải báo cáo các vụ 
việc bất thường đến Cơ Quan Cấp Phép Dịch Vụ Chăm Sóc Trong Cộng Đồng bằng 
điện thoại hoặc fax trong vòng 24 tiếng, và bằng văn bản báo cáo trong bảy ngày sau 
đó. Việc liên lạc với cơ quan cấp phép là cực kỳ quan trọng nếu cơ sở của quý vị bị hư 
hỏng tòa nhà, cần di dời, hoặc có thương vong hoặc tử vong mà nạn nhân là trẻ em 
hay người lớn. Trong khi xảy ra các trận thiên tai trước đây, nhân viên cơ quan cấp 
phép đã giúp di dời cơ sở và xúc tiến nhanh chóng việc cấp Giấy Phép Tạm Thời cho 
các cơ sở tạm, và điều phối việc thanh tra vệ sinh và an toàn với các nhà chức trách về 
xây dựng và phòng cháy ở địa phương nhằm bảo đảm an toàn tại cơ sở mới. 
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Vì giấy phép không được chuyển nhượng, các nguồn quỹ từ bên ngoài như là trợ cấp 
giữ trẻ, chương trình lương thực cho trẻ em, và các trung tâm vùng có thể bắt buộc xác 
minh rằng quý vị có giấy phép hợp lệ, hiện hành trước khi tiếp tục cấp quỹ cho việc giữ 
trẻ tại địa điểm mới. 
 

Các Nguồn Tham Khảo 
 

Có nhiều nguồn và cơ quan sẵn sàng giúp đỡ quý vị trong nỗ lực vạch kế hoạch ứng 
phó thiên tai. Sau đây là một vài nguồn và cơ quan mà quý vị có thể liên lạc để biết 
thêm chi tiết về việc kế hoạch ứng phó thiên tai:  
 
1. Các nhóm/hiệp hội nhà cung cấp dịch vụ chia sẻ thông tin về kế hoạch ứng phó 

thiên tai và nguồn cứu trợ thiên tai trong cộng đồng quý vị. 
 
2. Các Chi Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ tại địa phương. 
 
3. Các Nhà Điều Phối Dịch Vụ Ứng Cứu Khẩn Cấp (Emergency Services 

Coordinators) thuộc Thành Phố hoặc Quận Hạt tại địa phương. 
 
4. Niên giám điện thoại danh sách trang vàng dưới mục "Earthquake Products and 

Services" (Các Sản Phẩm và Dịch Vụ Phòng Bị Động Đất). 
 
5. Sách và video hướng dẫn cách lập kế hoạch và ứng phó thiên tai có thể đặt mua 

thông qua bảng mục ấn phẩm của Sở Giáo Dục California. Số điện thoại:  1-800-
995-4099. 

 
6. Trang web của những cơ quan cứu trợ thiên tai (xem niên giám điện thoại địa 

phương của quý vị để tìm số điện thoại):   
 

Phòng Dịch Vụ Ứng Phó Khẩn Cấp (Office of Emergency Services hay OES) 
của Văn Phòng Thống Đốc Tiểu Bang California: http://www.oes.ca.gov  
 
Cơ Quan Quản Lý Khẩn Cấp Liên Bang (Federal Emergency Management 
Agency hay FEMA): http://www.fema.gov  
 
Cơ Quan Quản Trị Doanh Nghiệp Nhỏ Liên Bang (Federal Small Business 
Administration hay SBA): http://www.sba.gov  
 
Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ—American Red Cross: http://www.redcross.org  
 
Tờ Thông Tin Ứng Phó Khẩn Cấp dành cho Cơ Sở Giáo Dục của Trung Tâm 
Phổ Biến Thông Tin Quốc Gia dành cho Cơ Sở Giáo Dục (National 
Clearinghouse for Educational Facilities)  
http://www.ncef.org/pubs/emergency_response.pdf 

 
 
 
 

http://www.oes.ca.gov/
http://www.fema.gov/
http://www.sba.gov/
http://www.redcross.org/
http://www.ncef.org/pubs/emergency_response.pdf

	KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ THIÊN TAI
	Hướng Dẫn Tự Đánh Giá dành cho
	Duy trì một bản kế hoạch sơ tán mới cập nhật và dễ hiểu, trong đó có vạch sẵn ít nhất hai hướng thoát không bị chắn lối đi.
	Ngoài việc thường xuyên bảo trì và kiểm tra các máy phát hiện khói, chúng tôi đề nghị nên đặt thêm ít nhất một máy phát hiện khí carbon monoxide nữa.
	Bảo trì các bình chữa cháy ở bếp và những nơi khác, và kiểm tra cho chắc rằng chúng được lắp đặt đúng cách, đang đầy bột, và dễ lấy trong trường hợp hỏa hoạn.
	Huấn luyện nhân viên và các thành viên trong gia đình để sử dụng đúng cách bình chữa cháy.
	Thay các phích cắm và dây điện bằng các nguồn tiếp điện an toàn như ổ cắm cố định hoặc thanh ổ cắm có bộ ngắt tự động.
	Kiên cố hóa thật chắc chắn bình nước nóng, tủ lạnh, và các tủ bàn ghế cao và nặng.
	Kiểm tra cho chắc rằng tất cả các thiết bị dùng ga được kết nối bởi các đầu nối chắc chắn và dẻo.
	Tháo gỡ hoặc đính chặt các vật nặng để trên kệ hoặc mặt bàn cao.
	Gắn móc an toàn hoặc khóa các tủ đựng để giữ kỹ các đồ vật bên trong.
	CHUẨN BỊ NƯỚC DÙNG

	Cung cấp nước uống cho nhân viên và trẻ em đủ dùng trong ít nhất 72 tiếng (mỗi ngày, 1/2 gallon cho mỗi trẻ em và 1 gallon cho mỗi người lớn). Chuẩn bị thêm nước cho việc vệ sinh.
	Tìm nguồn nước trong những khu vực dễ tiếp cận phòng trường hợp gặp thiên tai hoặc sự cố khẩn cấp.
	Dùng máy lọc nước hoặc thuốc tiệt trùng bán trên thị trường, đề ngày nước dự phòng, và mỗi năm thay nước một lần nhằm giữ cho nước được mới. Nước có thể được làm sạch trước khi cất giữ bằng cách nhỏ vào 8 giọt thuốc tẩy clo không mùi cho mỗi gallon nư...
	Nếu quý vị đang chăm sóc cho các em bị tiểu đường, dị ứng các loại, hoặc có nhu cầu hay điều kiện sức khỏe đặc biệt, hãy giữ hồ sơ ghi chép về các trẻ này và dự trữ thuốc hoặc tiếp liệu y tế khác cho chúng phòng trường hợp khẩn cấp.
	Bảo đảm được rằng quý vị có đủ tiếp liệu sơ cứu lớn và nhỏ, và các bộ đồ sơ cứu mang đi được để có thể mang theo ra ngoài trong trường hợp cần sơ tán cấp bách.
	Vạch ra một kế hoạch vận động thêm các phương tiện vận chuyển bằng cách sử dụng tình nguyện viên, nhân viên tăng cường, hoặc xe cộ của các cơ sở lân cận.
	Đảm bảo rằng phương tiện vận chuyển luôn trong tình trạng hoạt động tốt.
	Lập Quy Trình Và Tập Huấn Cho Trường Hợp Gặp Thiên Tai

	Đảm bảo rằng nhân viên và trẻ em nhận biết được các bảng hiệu và tín hiệu báo cho nhiều loại thiên tai khác nhau, và hiểu rõ phải làm gì khi thấy chúng.
	Thực hiện tập huấn cho các loại thiên tai khác nhau, vài lần khác nhau trong năm.
	Nếu trì hoãn việc sửa chữa và xây dựng thì quý vị có thể mất mối làm ăn với các bậc cha mẹ.
	Xác định ảnh hưởng có thể xảy ra nếu bị gián đoạn nguồn thu nhập và cân nhắc việc thiết lập ra một quỹ dự phòng.
	Xem xét việc mua bảo hiểm động đất và ngập nước để bảo vệ cơ sở và tài sản của quý vị.
	Giữ hồ sơ chính xác về số lượng và chất lượng hiện tại của bàn ghế, thiết bị và các vật dụng có giá trị cao khác.
	Lập hệ thống ghi chép thường xuyên và chính xác các chi phí có liên quan đến thiên tai, gồm cả nhân viên và tiếp liệu.
	Đặt ra các tiêu chuẩn hợp lý về hành vi và công việc của nhân viên và trẻ em lúc xảy ra thiên tai, khi khả năng đối phó xuống thấp và mức độ bức xúc dâng cao.
	Nếu thiên tai lớn được công bố, quý vị có thể cần phải liên lạc với Cơ Quan Quản Lý Khẩn Cấp Liên Bang (Federal Emergency Management Agency hay viết tắt là FEMA), Cơ Quan Quản Trị Doanh Nghiệp Nhỏ Liên Bang (Small Business Administration hay SBA), và ...
	Liên lạc với sở cứu hỏa địa phương của quý vị, Văn Phòng Ứng Phó Khẩn Cấp của thành phố hoặc quận hạt, hoặc Chi Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ tại địa phương về việc huấn luyện tại cơ sở của quý vị.

	Text1: California Department of Social Services 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: (Child Care Advocate Program)


